
BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG THEO HIỆN TRẠNG
Công trình: Khu hoạt động văn hóa thể dục thể thao thôn Tu La

Địa điểm: xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Công văn số 04/UBND ngày 06/01/2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

Theo Bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ: 1/2000

STT Chủ quản lý sử
dụng Số thửa Tờ bản

đồ

Diện tích m2

Loại đất Ghi
chúTrích lục Đo đạc

bổ sung Quy hoạch

1 Đinh Văn Khoang 8 1 956,0 211,5 ONT+HNK

2 Đinh Văn Que 9 1 407,7 57,7 ONT+HNK

3 Đinh Văn Bia 10 1 296,1 127,5 ONT

4 Đinh Văn Trường 11 1 291,7 71,5 ONT

5 Đinh Văn Nga (B) 13 1 185,4 2,8 ONT

6 Đinh Văn Anh 14 1 336,2 14,1 ONT

7 Đinh Văn Tum 19 1 938,3 131,6 ONT+HNK
8 Đinh Văn Nhất 21 1 180,5 26,1 ONT+CLN
9 Đinh Văn Anh 22 1 233,1 233,1 CLN
10 Đinh Văn Tum 24 1 85 81,2 CLN

11 Sân vận động UBND
xã 25 1 648,4 648,4 DTT

12 UBND xã 23 1 60,8 45,0 DGT

TỔNG CỘNG: 3.411,4 1.207,8 1.650,5
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